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QUY TẮC VÀ ĐIỀU KHOẢN 

SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ CÓ KỲ HẠN 

(Phương pháp, cơ sở tính phí và Phương pháp, cơ sở trích lập dự phòng nghiệp vụ của sản 

phẩm được Bộ Tài chính phê chuẩn theo công văn số 8669/BTC-QLBH ngày 19/06/2025) 

 

Sản Phẩm Bảo Hiểm Nhân Thọ Có Kỳ Hạn (“Bảo Hiểm”) là sản phẩm chỉ được bán cùng với 

Sản Phẩm Bảo Hiểm Chính được thể hiện trong Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm. Quy tắc và Điều 

khoản của Sản Phẩm Bảo Hiểm Nhân Thọ Có Kỳ Hạn (“Quy Tắc và Điều Khoản”) này là một 

phần không tách rời của Hợp Đồng Bảo Hiểm. 

 

Bên Mua Bảo Hiểm cần đọc toàn bộ Quy Tắc và Điều Khoản này và Quy Tắc và Điều Khoản 

Chung Áp Dụng Cho Bảo Hiểm Bán Cùng để hiểu rõ về quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm, quyền 

và nghĩa vụ liên quan khi tham gia bảo hiểm.
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ĐỊNH NGHĨA 

 

Trừ trường hợp được quy định một cách cụ thể hoặc được giải thích riêng tại Quy Tắc và Điều 

Khoản này, các từ, cụm từ được viết hoa trong Quy Tắc và Điều Khoản này được hiểu theo nghĩa 

được giải thích và/hoặc quy định tại quy tắc và điều khoản của Sản Phẩm Bảo Hiểm Chính và 

Quy Tắc và Điều Khoản Chung Áp Dụng Cho Bảo Hiểm Bán Cùng.  

Trong phạm vi của Quy Tắc và Điều Khoản này, khi đề cập đến Người Được Bảo Hiểm, Số Tiền 

Bảo Hiểm, Phí Bảo Hiểm có nghĩa tương ứng là Người Được Bảo Hiểm, Số Tiền Bảo Hiểm và 

Phí Bảo Hiểm của Bảo Hiểm này. 

Sự Kiện Bảo Hiểm: là sự kiện khách quan mà khi sự kiện đó xảy ra trong thời hạn bảo hiểm của 

Bảo Hiểm này thì các quyền lợi bảo hiểm sẽ được giải quyết theo Quy Tắc và Điều Khoản này. 

Tai Nạn: là một sự kiện hoặc một chuỗi sự kiện liên tục, khách quan xảy ra do tác động của một 

lực hoặc một vật bất ngờ từ bên ngoài, không chủ động và ngoài ý muốn lên cơ thể Người Được 

Bảo Hiểm, xảy ra trong thời gian có hiệu lực của Bảo Hiểm này. Tai Nạn phải là nguyên nhân 

duy nhất, trực tiếp, và không liên quan đến bất kỳ nguyên nhân nào khác, gây ra thương tật, tổn 

thương và/hoặc tử vong cho Người Được Bảo Hiểm trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra Tai 

Nạn. 

Tuổi Bảo Hiểm: là tuổi của Người Được Bảo Hiểm tính theo ngày sinh nhật gần nhất trước Ngày 

Hiệu Lực của Bảo Hiểm này hoặc Ngày Kỷ Niệm Năm Hợp Đồng trong các Năm Hợp Đồng tiếp 

theo. Tất cả các từ “tuổi” sử dụng trong Quy Tắc và Điều Khoản này đều được hiểu là “Tuổi Bảo 

Hiểm”. 
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QUYỀN LỢI BẢO HIỂM VÀ ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ 

 

Điều 1. Quyền Lợi Bảo Hiểm  

Bảo Hiểm này bao gồm quyền lợi bảo hiểm tử vong. Chi tiết quyền lợi bảo hiểm được 

quy định tại Điều 1.1 và 1.2 dưới đây (“Quyền Lợi Bảo Hiểm Rủi Ro"). 

1.1. Quyền Lợi Bảo Hiểm Tử Vong Đối Với Người Được Bảo Hiểm Là Trẻ Em 

Trong thời hạn có hiệu lực của Bảo Hiểm này, nếu Người Được Bảo Hiểm là trẻ em tử 

vong trước 4 tuổi, ngoại trừ trường hợp quy định tại Điều 2 của Quy Tắc và Điều Khoản 

này, Prudential sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm theo bảng dưới đây: 

Tuổi tại thời điểm tử vong Quyền lợi bảo hiểm 

Dưới 1 tuổi 
Hoàn lại toàn bộ Phí Bảo Hiểm đã đóng cho 

Bảo Hiểm này, không có lãi 

Từ 1 tuổi đến dưới 2 tuổi 25% Số Tiền Bảo Hiểm 

Từ 2 tuổi đến dưới 3 tuổi 50% Số Tiền Bảo Hiểm 

Từ 3 tuổi đến dưới 4 tuổi 75% Số Tiền Bảo Hiểm 

1.2. Quyền Lợi Bảo Hiểm Tử Vong Đối Với Người Được Bảo Hiểm Không Phải Là Trẻ 

Em 

Trong thời hạn có hiệu lực của Bảo Hiểm này, nếu Người Được Bảo Hiểm không phải 

là trẻ em (từ 4 tuổi trở lên) tử vong, Prudential sẽ chi trả 100% Số Tiền Bảo Hiểm của 

Bảo Hiểm này, ngoại trừ trường hợp quy định tại Điều 2 của Quy Tắc và Điều Khoản 

này.  

Điều 2. Điều Khoản Loại Trừ 

2.1. Loại Trừ Trong Trường Hợp Người Được Bảo Hiểm Tử Vong 

Prudential sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong theo quy định tại Điều 1.1 và 1.2 

nếu Người Được Bảo Hiểm tử vong do bất kỳ lý do nào dưới đây gây ra, dù trực tiếp hay 

gián tiếp: 

(i) Đối với Số Tiền Bảo Hiểm tại Ngày Hiệu Lực của Bảo Hiểm này, Người Được 

Bảo Hiểm tự tử hoặc tự gây thương tích, dù trong trạng thái tinh thần bình thường 

hay mất trí, trong thời hạn 02 năm kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiên của 

Bảo Hiểm này hoặc Ngày Khôi Phục Hiệu Lực gần nhất của Bảo Hiểm này, tùy 

ngày nào đến sau; 

Đối với phần tăng thêm của Số Tiền Bảo Hiểm, loại trừ do nguyên nhân tự tử hoặc 

tự gây thương tích, dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí theo quy 

định tại Điều này sẽ được áp dụng trong vòng 02 năm tính từ ngày có hiệu lực của 

việc tăng Số Tiền Bảo Hiểm hoặc từ Ngày Khôi Phục Hiệu Lực gần nhất của Bảo 
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Hiểm này, tùy ngày nào đến sau; hoặc 

(ii) Do lỗi cố ý của Bên Mua Bảo Hiểm; hoặc Người Thụ Hưởng, trừ trường hợp quy 

định tại Điều 2.2; hoặc 

(iii) Do hành vi phạm tội (theo kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) của Bên 

Mua Bảo Hiểm; và/hoặc Người Thụ Hưởng gây ra cho Người Được Bảo Hiểm, trừ 

trường hợp quy định tại Điều 2.2; hoặc 

(iv) Người Được Bảo Hiểm bị thi hành án tử hình; hoặc 

(v) Người Được Bảo Hiểm nhiễm HIV, bị AIDS hoặc các bệnh liên quan đến 

HIV/AIDS, ngoại trừ trường hợp nhiễm HIV hoặc bị AIDS như là hậu quả của 

nhiễm HIV trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tại nơi làm việc như là một nhân 

viên y tế hoặc công an, cảnh sát; hoặc  

(vi) Người Được Bảo Hiểm sử dụng bất kỳ loại chất gây nghiện, ma túy, chất kích thích 

mà vi phạm pháp luật hoặc không theo chỉ định của Bác Sỹ. 

2.2. Trong trường hợp có hơn một người Người Thụ Hưởng, và một hoặc một số Người Thụ 

Hưởng cố ý gây ra tử vong cho Người Được Bảo Hiểm, Prudential vẫn trả toàn bộ quyền 

lợi bảo hiểm cho những Người Thụ Hưởng còn lại theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà Bên 

Mua Bảo Hiểm đã chỉ định tại Hồ Sơ Yêu Cầu Bảo Hiểm, tuy nhiên, với điều kiện là 

không ai trong số những Người Thụ Hưởng cố ý gây ra tử vong cho Người Được Bảo 

Hiểm là Bên Mua Bảo Hiểm. 

2.3. Trong trường hợp quy định tại Điều 2.1, Prudential sẽ hoàn trả cho Bên Mua Bảo Hiểm 

toàn bộ số Phí Bảo Hiểm đã đóng sau khi trừ các chi phí khám, xét nghiệm y khoa (nếu 

có).  

Nếu Bên Mua Bảo Hiểm không còn sống tại thời điểm hoàn trả thì số tiền trả lại được 

giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế.  

GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

Điều 3. Hồ Sơ Yêu Cầu Giải Quyết Quyền Lợi Bảo Hiểm Tử Vong 

Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm hợp lệ theo quy định của Prudential bao 

gồm: 

(i) Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu của Prudential) đã được 

điền đầy đủ, trung thực và chính xác; và 

(ii) Bằng chứng về quyền được nhận quyền lợi bảo hiểm, bao gồm, nhưng không giới 

hạn giấy ủy quyền, di chúc, văn bản thỏa thuận phân chia di sản hoặc văn bản 

khai nhận di sản, bản tường trình quan hệ nhân thân, tùy từng trường hợp, có 

chứng thực của cơ quan có thẩm quyền; và 

(iii) Giấy chứng tử, giấy báo tử hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương theo quy 

định của pháp luật (trong trường hợp cần thiết Prudential có thể yêu cầu bản gốc 

hoặc bản sao chứng thực) ghi nhận nguyên nhân tử vong của Người Được Bảo 

Hiểm; và 



Quy tắc và Điều khoản Sản phẩm Bảo Hiểm Nhân Thọ Có Kỳ Hạn 

        Trang 7 / 8 

(iv) Tóm tắt bệnh án, toàn bộ hồ sơ điều trị (sổ khám bệnh, giấy ra viện và các chứng 

từ y tế liên quan đến việc khám, chẩn đoán và điều trị), và (các) xét nghiệm liên 

quan theo chỉ định của Bác Sỹ, giấy chứng nhận phẫu thuật (nếu có phẫu thuật); 

và 

(v) Các giấy tờ liên quan đến Tai Nạn bao gồm biên bản tai nạn, biên bản khám 

nghiệm hiện trường, biên bản điều tra, và kết luận điều tra của cơ quan công an 

có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

Đối với trường hợp Sự Kiện Bảo Hiểm xảy ra tại nước ngoài hoặc điều trị tại nước ngoài 

và các chứng từ nêu ở các mục trên không được lập bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh, các 

chứng từ này cần dịch công chứng sang Tiếng Việt theo quy định pháp luật. Chi phí cho 

việc cung cấp các chứng từ này sẽ do Bên Mua Bảo Hiểm hoặc Người Nhận Quyền Lợi 

Bảo Hiểm chịu trách nhiệm. 

PHÍ BẢO HIỂM VÀ THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM 

Điều 4. Phí Bảo Hiểm 

Phí Bảo Hiểm phụ thuộc vào tuổi, giới tính của Người Được Bảo Hiểm và thời hạn bảo 

hiểm của Bảo Hiểm này. 

Điều 5. Thời Hạn Đóng Phí Bảo Hiểm 

Bằng Thời Hạn Bảo Hiểm của Bảo Hiểm này. 

ĐIỀU KIỆN THAM GIA, HIỆU LỰC VÀ THỜI HẠN BẢO HIỂM 

Điều 6. Điều Kiện Tham Gia 

Người Được Bảo Hiểm phải nằm trong độ tuổi từ 30 ngày tuổi đến 70 tuổi vào thời điểm 

tham gia Bảo Hiểm này. Bên Mua Bảo Hiểm phải có quyền lợi có thể được bảo hiểm 

đối với Người Được Bảo Hiểm tại thời điểm tham gia Bảo Hiểm này. 

Điều 7. Thời Hạn Bảo Hiểm 

Thời Hạn Bảo Hiểm là khoảng thời gian tính từ Ngày Hiệu Lực của Bảo Hiểm này cho 

đến ngày kết thúc Thời Hạn Bảo Hiểm được ghi trong Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm hoặc 

Thư Xác Nhận Điều Chỉnh Hợp Đồng gần nhất, nếu có. Bảo Hiểm này có thời hạn tối 

thiểu là 5 năm và tối đa là 30 năm, tùy thuộc vào lựa chọn của Bên Mua Bảo Hiểm, nhưng 

trong mọi trường hợp không vượt quá Ngày Kỷ Niệm Hợp Đồng ngay sau sinh nhật lần 

thứ 75 của Người Được Bảo Hiểm hoặc thời hạn của Hợp Đồng Bảo Hiểm (được quy 

định trong quy tắc và điều khoản của Sản Phẩm Bảo Hiểm Chính), tùy thời điểm nào đến 

trước. 

Điều 8. Chấm Dứt Hiệu Lực Bảo Hiểm 

Bảo Hiểm này sẽ chấm dứt hiệu lực và Prudential không có nghĩa vụ chi trả bất kỳ quyền 

lợi bảo hiểm nào khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây, tùy thuộc vào sự kiện nào xảy 

ra trước: 

(i) Bảo Hiểm mất hiệu lực trong 24 tháng liên tục; hoặc 
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(ii) Thời Hạn Bảo Hiểm của Bảo Hiểm này kết thúc; hoặc 

(iii) Hợp Đồng Bảo Hiểm chấm dứt hiệu lực; hoặc 

(iv) Vào Ngày Kỷ Niệm Năm Hợp Đồng ngay sau sinh nhật lần thứ 75 của Người 

Được Bảo Hiểm; hoặc  

(v) Bên Mua Bảo Hiểm yêu cầu chấm dứt hiệu lực Bảo Hiểm này và ngày có hiệu 

lực của việc chấm dứt hiệu lực Bảo Hiểm là ngày đến hạn đóng phí kế tiếp ngay 

sau khi Bên Mua Bảo Hiểm gửi yêu cầu và được Prudential chấp thuận; hoặc 

(vi) Khi Người Được Bảo Hiểm tử vong; hoặc 

(vii) Bảo Hiểm này chấm dứt hiệu lực trước thời hạn theo quy định khác tại Quy Tắc 

và Điều Khoản này và/hoặc Quy Tắc và Điều Khoản Chung Áp Dụng Cho Bảo 

Hiểm Bán Cùng; hoặc 

(viii) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 


